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MẪU SỐ 6
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
 

(Kèm theo Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
PHẦN A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
LỰA CHỌN NHÀ THẦU

I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu 

a) Tổng hợp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Đấu thầu bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu; tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu thầu, theo hình thức lựa chọn nhà thầu, theo phân loại dự án; tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu có áp dụng tiêu chí đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thân thiện với môi trường; tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu lựa chọn được sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thân thiện môi trường.
b) Tổng hợp chung số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA,...) bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm theo lĩnh vực đấu thầu và theo hình thức lựa chọn nhà thầu.

c) Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.  
d) Nội dung khác (nếu có). 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Tổng hợp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành về đấu thầu lựa chọn nhà thầu; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà thầu bao gồm: số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu.
b) Tổng hợp số liệu về công tác giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu bao gồm: số lượng các văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu thầu; số lượng tổ chức, cá nhân được yêu cầu xử lý vi phạm; số lượng tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm. 

4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm 

a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng kiến nghị nhận được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng của nhà thầu. 

 b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyết định xử lý vi phạm hành chính; số lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu; số lượng nhà thầu vi phạm bị chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà thầu; số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các hành vi vi phạm trong đấu thầu.

5. Các nội dung khác (nếu có)
II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong năm

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung sau:

1. Đánh giá chung.

2. Về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu.
3. Về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu.
4. Về lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Về công khai thông tin trong đấu thầu.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị.

7. Nội dung khác (nếu có).
PHẦN B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC
I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu 

Tổng hợp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Đấu thầu bao gồm: số lượng dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phân loại dự án; số lượng dự án áp dụng thủ tục mời quan tâm và chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư; hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư; hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực đạt được thông qua đấu thầu.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Tổng hợp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

a) Tổng hợp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu.

b) Tổng hợp số liệu về công tác giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm 

a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng kiến nghị nhận được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng của nhà đầu tư. 

b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyết định xử lý vi phạm hành chính; số lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu; số lượng nhà đầu tư vi phạm bị chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà đầu tư; số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các hành vi vi phạm trong đấu thầu.

5. Các nội dung khác (nếu có). 

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung sau:

1. Đánh giá chung.

2. Về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

3. Về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
4. Về lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.
5. Về công khai thông tin trong đấu thầu.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị.

7. Nội dung khác (nếu có).
PHẦN C. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở tình hình thực tế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của năm báo cáo, đề xuất giải pháp để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
PHẦN D. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG THỰC HIỆN BÁO CÁO HOẶC THỰC HIỆN NHƯNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ THỜI HẠN, NỘI DUNG THEO YÊU CẦU

	STT
	Tên cơ quan, tổ chức
	Không thực hiện báo cáo
	Báo cáo không bảo đảm về thời hạn, nội dung theo yêu cầu

	
	
	
	Về thời hạn
	Về nội dung

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Phần này tổng hợp danh sách cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không bảo đảm về thời hạn, nội dung theo yêu cầu. Trường hợp báo cáo đầy đủ theo yêu cầu thì không cần đưa phần này vào báo cáo.

- Đánh dấu “X” vào ô tương ứng. 
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� Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác thực hiện báo cáo theo Mẫu này kèm biểu số liệu 01 đến số 06 và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin và số liệu báo cáo.


   Căn cứ vào tình hình thực tế hằng năm, Bộ Tài chính có thể cập nhật, điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo, biểu mẫu báo cáo và cách thức báo cáo.
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		BIỂU SỐ 01



		BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

		CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU 

																																								Đơn vị: Triệu đồng

		LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC						Dự án quan trọng quốc gia 
(1)								Dự án nhóm A
(2)								Dự án nhóm B
(3)								Dự án nhóm C
(4)								Tổng (1 + 2 + 3 +4)

								Tổng số gói thầu 		Tổng giá gói thầu 		Tổng giá trúng thầu 		Chênh lệch 		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch

		I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

		1. Phi tư vấn				KQM								0								0								0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM								0		0						0								0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2. Tư vấn				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		3. Mua sắm hàng hóa				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		4. Xây lắp				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		5. Hỗn hợp				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		Tổng cộng I				KQM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

		1. Đấu thầu rộng rãi		Trong nước		KQM								0								0								0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		2. Đấu thầu hạn chế		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		3. Chỉ định thầu		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0		0		0		0		0								0		0		0		0		0

		4. Chào hàng cạnh tranh		Trong nước		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0		0		0

						QM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5. Mua sắm trực tiếp		Trong nước		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		6. Tự thực hiện		Trong nước		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		7. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt		Trong nước		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8. Tham gia thực hiện của cộng đồng		Trong nước		KQM								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Tổng cộng II						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		9. Đàm phán giá		Trong nước		KQM

				Quốc tế		KQM

		10. Mua sắm trực tuyến		Trong nước		QM

		11. Chào giá trực tuyến		Trong nước		QM

		12. Đặt hàng		Trong nước		KQM

		Tổng cộng II				KQM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ghi chú: 																																		_____,ngày_____tháng_____năm 

		             - Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gồm: (1) các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã được báo cáo tại Biểu số 03A, Biểu số 03B; (2) các gói thầu thuộc dự toán mua sắm đã được báo cáo tại Biểu số 02A, Biểu số 02B.																																		Người báo cáo 

		            - Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự án đầu tư) được tổng hợp tại Biểu số 04. 																																		(tên, số điện thoại, địa chỉ email)

		            - KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.

		            - QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.













Bieu 02A

		BIỂU SỐ 02A 

		       BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
GÓI THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU 



												Đơn vị: Triệu đồng

		LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC						Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch

		I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

		1. Phi tư vấn				KQM								0

						QM								0

		2. Tư vấn				KQM								0

						QM								0

		3. Mua sắm hàng hóa				KQM								0

						QM								0

		4. Xây lắp				KQM								0

						QM								0

		5.Hỗn hợp				KQM

						QM

		Tổng cộng I				KQM		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0

		II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

		1. Rộng rãi		Trong nước		KQM								0

						QM								0

				Quốc tế		KQM								0

		2. Hạn chế		Trong nước		KQM								0

						QM								0

				Quốc tế		KQM								0

		3. Chỉ định thầu		Trong nước		KQM								0

				Quốc tế		KQM								0

		4. Chào hàng cạnh tranh		Trong nước		KQM								0

						QM								0

				Quốc tế		KQM								0

		5. Mua sắm trực tiếp		Trong nước		KQM								0

				Quốc tế		KQM								0

		6. Tự thực hiện		Trong nước		KQM								0

		7. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt		Trong nước		KQM								0

				Quốc tế		KQM								0

		8. Tham gia thực hiện của cộng đồng		Trong nước		KQM								0

		Tổng cộng II						0		0		0		0		MPI2017

		9. Đàm phán giá		Trong nước		KQM

				Quốc tế		KQM

		10. Mua sắm trực tuyến		Trong nước		QM

		11. Chào giá trực tuyến		Trong nước		QM

		12. Đặt hàng		Trong nước		KQM

		Tổng cộng II				KQM		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0

		Ghi chú:
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự toán mua sắm) được tổng hợp tại Biểu số 04. 
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gồm gói thầu dùng vốn đối ứng trong dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.								_____,ngày_____tháng_____năm 

										Người báo cáo
(tên, số điện thoại, địa chỉ email)











		   









Bieu 02B

		BIỂU SỐ 02B 

		       BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
GÓI THẦU THUỘC ĐIỂM B, C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU 



												Đơn vị: Triệu đồng

		LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC						Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch

		I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

		1. Phi tư vấn				KQM								0

						QM								0

		2. Tư vấn				KQM								0

						QM								0

		3. Mua sắm hàng hóa				KQM								0

						QM								0

		4. Xây lắp				KQM								0

						QM								0

		Tổng cộng I						0		0		0		0

		5. Hỗn hợp				KQM

						QM

		Tổng cộng I				KQM		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0

		II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

		1. Rộng rãi		Trong nước		KQM								0

						QM								0

				Quốc tế		KQM								0

		2. Hạn chế		Trong nước		KQM								0

						QM								0

				Quốc tế		KQM								0

		3. Chỉ định thầu		Trong nước		KQM								0

				Quốc tế		KQM								0

		4. Chào hàng cạnh tranh		Trong nước		KQM								0

						QM								0

				Quốc tế		KQM								0

		5. Mua sắm trực tiếp		Trong nước		KQM								0

				Quốc tế		KQM								0

		6. Tự thực hiện		Trong nước		KQM								0

		7. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt		Trong nước		KQM								0

				Quốc tế		KQM								0

		8. Tham gia thực hiện của cộng đồng		Trong nước		KQM								0

		Tổng cộng II						0		0		0		0		MPI2017

		9. Đàm phán giá		Trong nước		KQM

				Quốc tế		KQM

		10. Mua sắm trực tuyến		Trong nước		QM

		11. Chào giá trực tuyến		Trong nước		QM

		12. Đặt hàng		Trong nước		KQM

		Tổng cộng II				KQM		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0

		Ghi chú:
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung được tổng hợp tại Biểu số 04. 
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.								_____,ngày_____tháng_____năm 

										Người báo cáo
(tên, số điện thoại, địa chỉ email)











		   









Bieu 02C

				BIỂU SỐ 02C

				       BIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA SẮM SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG



		STT		LĨNH VỰC		GÓI THẦU ÁP DỤNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG				GÓI THẦU LỰA CHỌN ĐƯỢC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 

						Tổng số gói thầu
(1)		Tổng giá gói thầu (triệu đồng) 
(2)		Tổng số gói thầu
(3)		Tổng giá gói thầu (triệu đồng) 
(4)		Tổng giá trúng thầu (triệu đồng)
(5)		Tỷ lệ tiết kiệm (%)
(6) = (5)/(4)*100

		1		Hàng hóa

		2		Xây lắp

		3		Phi tư vấn

		4		Tư vấn

		5		Hỗn hợp

				Tổng số

		Ghi chú:
												_____,ngày_____tháng_____năm 

														Người báo cáo
(tên, số điện thoại, địa chỉ email)











				   









Bieu 03A

		BIỂU SỐ 03A

		BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

		GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI THUỘC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI

																																								Đơn vị: Triệu đồng

		LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC						Dự án quan trọng quốc gia 
(1)								Dự án nhóm A
(2)								Dự án nhóm B
(3)								Dự án nhóm C
(4)								Cộng (1 + 2 + 3 + 4)

								Tổng 
số gói 
thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá
 trúng 
thầu		Chênh 
lệch		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá 
trúng
 thầu		Chênh
 lệch		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói 
thầu		Tổng
 giá
 trúng
 thầu		Chênh 
lệch		Tổng
 số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng 
giá 
trúng
 thầu		Chênh
 lệch		Tổng
 số gói 
thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng 
giá trúng thầu		Chênh
 lệch

		I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

		1. Phi tư vấn				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		2. Tư vấn				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		3. Mua sắm hàng hóa				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		4. Xây lắp				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		5. Hỗn hợp				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM

		Tổng cộng I				KQM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

		1. Rộng rãi (ICS,QCBS, QBS, FBS, LCS, CQS, ICB, NCB…)		Trong nước 		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		2. Hạn chế (LIB…)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		3. Chỉ định thầu (SSS, Direct contracting…)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		4. Chào hàng cạnh tranh (shopping)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		5. Mua sắm trực tiếp (repeat order)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		6. Tự thực hiện ( force account)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		7. Tham gia thực hiện của cộng đồng		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		Tổng cộng II						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8. Đàm phán giá		Trong nước		KQM

				Quốc tế		KQM

		9. Mua sắm trực tuyến		Trong nước		QM

		10. Chào giá trực tuyến		Trong nước		QM

		Tổng cộng II				KQM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ghi chú: 
- Số liệu báo cáo tại biểu này chỉ bao gồm phần vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong dự án; phần đối ứng, đề nghị tổng hợp số liệu vào Biểu số 03B.
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.																																		_____,ngày_____tháng_____năm 

																																				Người báo cáo 

																																				(tên, số điện thoại, địa chỉ email)











Bieu 03B

		BIỂU SỐ 03B

		BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

		GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG THUỘC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI

																																								Đơn vị: Triệu đồng

		LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC						Dự án quan trọng quốc gia 
(1)								Dự án nhóm A
(2)								Dự án nhóm B
(3)								Dự án nhóm C
(4)								Cộng (1 + 2 + 3 + 4)

								Tổng 
số gói 
thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá
 trúng 
thầu		Chênh 
lệch		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá 
trúng
 thầu		Chênh
 lệch		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói 
thầu		Tổng
 giá
 trúng
 thầu		Chênh 
lệch		Tổng
 số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng 
giá 
trúng
 thầu		Chênh
 lệch		Tổng
 số gói 
thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng 
giá trúng thầu		Chênh
 lệch

		I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

		1. Phi tư vấn				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		2. Tư vấn				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		3. Mua sắm hàng hóa				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		4. Xây lắp				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

		5. Hỗn hợp				KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM

		Tổng cộng I				KQM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

		1. Rộng rãi (ICS,QCBS, QBS, FBS, LCS, CQS, ICB, NCB…)		Trong nước 		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		2. Hạn chế (LIB…)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		3. Chỉ định thầu (SSS, Direct contracting…)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		4. Chào hàng cạnh tranh (shopping)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

						QM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		5. Mua sắm trực tiếp (repeat order)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

				Quốc tế		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		6. Tự thực hiện ( force account)		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		7. Tham gia thực hiện của cộng đồng		Trong nước		KQM								0								0								0								0		0		0		0		0

		Tổng cộng II						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8. Đàm phán giá		Trong nước		KQM

				Quốc tế		KQM

		9. Mua sắm trực tuyến		Trong nước		QM

		10. Chào giá trực tuyến		Trong nước		QM

		Tổng cộng II				KQM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						QM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ghi chú:
- Số liệu báo cáo tại biểu này chỉ bao gồm phần vốn đối ứng trong dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng																																		_____,ngày_____tháng_____năm 

																																				Người báo cáo 

																																				(tên, số điện thoại, địa chỉ email)











Hướng dẫn nhập

		PHẦN 1: HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU TRÊN FILE EXCEL

												HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN TRÊN BIỂU MẪU VÀ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

												 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2022



				Căn cứ trên Yêu cầu báo cáo 2022 và đề cương báo cáo, các đơn vị nhập dữ liệu theo biểu mẫu được cung cấp qua địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn

				Các nội dung báo cáo không sử dụng đúng biểu mẫu được cung cấp sẽ không tải được lên hệ thống qua chức năng nộp báo cáo do sai khác định dạng, cấu trúc dữ liệu.

				Các đơn vị chỉ nhập thông tin vào các ô cung cấp không bị khóa, các dữ liệu tính toán như tổng cộng, chênh lệch sẽ được tự động thực hiện qua mẫu excel không cần phải nhập trực tiếp. Trường hợp nhập sai vào ô tính toán sẽ hiển thị cảnh báo không cho phép nhập thông tin

				Các đơn vị không tự ý thay đổi định dạng, chèn hoặc xóa bớt các dòng cột trong bảng số liệu. Không copy sang file khác để thực hiện vì khi nộp báo cáo qua hệ thống sẽ báo lỗi không thành công.

				Các dòng màu xám là những ô tự động tính theo công thức, người dùng không được phép chỉnh sửa hay can thiệp vào các ô này.



























































				Định dạng dấu chấm, dấu phẩy theo quy định của Việt Nam vì vậy cần kiểm tra việc hiển thị trên biểu mẫu của từng máy, 

				trong trường hợp chưa thấy Excel hiển thị theo đúng mong muốn có thể sử dụng lựa chọn định dạng trong Excel Options như ảnh dưới đây để có dữ liệu hiển thị chuẩn xác thuận tiện kiểm tra.





























































				Số liệu nhập vào biểu mẫu yêu cầu sử dụng đơn vị là Triệu đồng, vì vậy các đơn vị chủ động làm tròn số liệu đến phần nguyên, không sử dụng phần thập phân.

				Số liệu nhập vào biểu mẫu yêu cầu cân đối tổng số giữa các gói thầu thực hiện Không qua mạng và các gói thầu thực hiện Qua mạng, 

				để hỗ trợ các đơn vị kiểm tra số liệu trên excel trước khi thực hiện tải lên hệ thống có 3 bảng Kiểm tra tương ứng với 3 biểu mẫu như dưới đây

		PHẦN 2: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KẾT QUẢ NHẬP LIỆU FILE EXCEL

				Sau khi người dùng nhập xong dữ liệu chọn sheet "Kiểm tra kết quả" và cách đối chiếu chi tiết dưới đây.

				Trường hợp các cột số liệu đã chính xác các bảng sẽ hiển thị toàn bộ màu xanh và có thể tiến hành nộp báo cáo qua hệ thống muasamcong

				Trường hợp có cột số liệu chưa chính xác không cân đối thì cột tương ứng sẽ hiển thị dấu X. Đơn vị cần kiểm tra lại số liệu các gói thầu KQM và QM để hoàn thành.

						Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 1

		Thông tin kiểm tra				Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)						Dự án nhóm A
(2)						Dự án nhóm B
(3)						Dự án nhóm C
(4)

						Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu

		 KQM						x

		 QM

						Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 2

		Thông tin kiểm tra				Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu

		 KQM

		 QM						x

						Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 3



		Thông tin kiểm tra				Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)						Dự án nhóm A
(2)						Dự án nhóm B
(3)						Dự án nhóm C
(4)

						Tổng 
số gói 
thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá
 trúng 
thầu		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá 
trúng
 thầu		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói 
thầu		Tổng
 giá
 trúng
 thầu		Tổng
 số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng 
giá 
trúng
 thầu

		 KQM						x

		 QM

		PHẦN 3: HƯỚNG DẪN UPLOAD EXCEL LÊN HỆ THỐNG MUASAMCONG.MPI.GOV.VN

				Các đơn vị đăng nhập

				Sau đó chọn Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm và chọn nút Tạo báo cáo. Lưu ý: Đơn vị cần tải và chạy ứng dụng VNeGP Client Agent để thực hiện upload tệp đính kèm

				Đơn vị thực hiện theo hình ảnh minh họa dưới đây:

				Sau khi đã hoàn thành nhập dữ liệu trên tệp Excel biểu mẫu, đơn vị tiến hành nộp báo cáo qua chức năng tương ứng với tài khoản đăng nhập của đơn vị.

































				Trường hợp gặp lỗi do tệp excel không đúng định dạng ban hành, số liệu nhập vào do copy/paste sai định dạng không phải là số hợp lệ, 

				số liệu nhập vào không hợp lệ như nhập số âm, tổng số gói thầu là số thập phân… chức năng nộp báo cáo sẽ hiển thị thông báo tương ứng. Đơn vị thực hiện hiệu chỉnh tệp excel trước khi thực hiện nộp lại.

				Các đơn vị phải thực hiện đính kèm đẩy đủ các nội dung biểu mẫu theo quy định.

				Mọi chi tiết xin liên hệ: 
- Đối với lựa chọn nhà thầu: Anh Vũ Tiến Đạt, SĐT: 080.44739, DĐ 0866.103.246. 
- Đối với lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất và xã hội hóa: Anh Nguyễn Viết Trung, ĐT: 080.44775, DĐ 0916.999.961. 
- Đối với việc tải số liệu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Anh Dương Văn Hợp DĐ 0949.869.362.





Kiểm tra kết quả 

		PHẦN 2: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KẾT QUẢ NHẬP LIỆU FILE EXCEL

				Trường hợp các cột số liệu đã chính xác các bảng sẽ hiển thị toàn bộ màu xanh và có thể tiến hành nộp báo cáo qua hệ thống muasamcong

				Trường hợp có cột số liệu chưa chính xác không cân đối thì cột tương ứng sẽ hiển thị dấu X. Đơn vị cần kiểm tra lại số liệu các gói thầu KQM và QM để hoàn thành.

						Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 1

		Thông tin kiểm tra				Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)						Dự án nhóm A
(2)						Dự án nhóm B
(3)						Dự án nhóm C
(4)

						Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu

		 KQM																										

		 QM																										

						Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 2

		Thông tin kiểm tra				Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu

		 KQM								

		 QM								

						Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 3



		Thông tin kiểm tra				Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)						Dự án nhóm A
(2)						Dự án nhóm B
(3)						Dự án nhóm C
(4)

						Tổng 
số gói 
thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá
 trúng 
thầu		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng
 giá 
trúng
 thầu		Tổng 
số gói
 thầu		Tổng 
giá gói 
thầu		Tổng
 giá
 trúng
 thầu		Tổng
 số gói
 thầu		Tổng 
giá gói thầu		Tổng 
giá 
trúng
 thầu

		 KQM																										

		 QM																										





Bieu 04

		BIỂU SỐ 04 



		BIỂU SỐ LIỆU CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO PHƯƠNG THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG

		Đơn vị tính: triệu đồng

		Nội dung		Giá gói thầu		Mặt hàng mua sắm		Số lượng mua sắm		Hình thức lựa chọn nhà thầu		Số lượng nhà thầu nộp HSDT/HSĐX		Số lượng nhà thầu vào bước đánh giá tài chính		Nhà thầu trúng thầu		Giá trúng thầu		Giá hợp đồng		Loại hợp đồng		Cách thức thực hiện
(ký thỏa thuận khung/ký trực tiếp hợp đồng)






		I. Tên đơn vị mua sắm

		1. Dự án/Dự toán mua sắm 1

		1.1. Tên gói thầu 1

		1.2. Tên gói thầu 2

		….

		Tổng cộng I

		II. Tên đơn vị mua sắm

		1. Dự án/Dự toán mua sắm 1

		1.1. Tên gói thầu 1

		1.2. Tên gói thầu 2

		….

		Tổng cộng II

		III. Tổng cộng (I+II+…)

		Ghi chú: Mua sắm tập trung tổng hợp tại biểu này đồng thời tổng hợp tại Biểu số 01, Biển số 02A và Biển số 02B

																______, ngày____tháng____năm

																Người báo cáo

																             (tên, số điện thoại, địa chỉ email)





Bieu 05



		BIỂU SỐ 05 



		BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP, HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ HIỆP ĐỊNH UKVFTA 

		Đơn vị tính: triệu đồng

		Nội dung		Thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định (CPTPP, EVFTA, UKVFTA)		Giá gói thầu		Giá trị của tùy chọn mua thêm
(nếu có)		Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu (Tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, dịch vụ xây dựng) 		Hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi nội khối/quốc tế, chỉ định thầu nội khối/quốc tế)		Số lượng nhà thầu nộp HSDT/HSĐX		Số lượng nhà thầu vào bước đánh giá tài chính		Nhà thầu trúng thầu		Giá trúng thầu		Giá hợp đồng		Loại hợp đồng





		I. Tên cơ quan mua sắm 1

		1. Dự án, dự toán mua sắm 1

		1.1. Tên gói thầu 1

		1.2. Tên gói thầu 2

		….

		1. Dự án, dự toán mua sắm 2

		1.1. Tên gói thầu 1

		….

		Tổng cộng I

		II. Tên cơ quan mua sắm 2

		1. Dự án, dự toán mua sắm 1

		1.1. Tên gói thầu 1

		….

		1. Dự án, dự toán mua sắm 2

		1.1. Tên gói thầu 1

		….

		Tổng cộng II

		III. Tổng cộng (I+II+…)

		Ghi chú: Các cơ quan mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA phải báo cáo nội dung tại Biểu này. 

																				______, ngày____tháng____năm

																						Người báo cáo

																		             (tên, số điện thoại, địa chỉ email)





Bieu 06

		BIỂU SỐ 06



		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH

		THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỤC HIỆN  DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH





		TT		Tên dự án		Tổng vốn đầu tư dự án 
(tỷ đồng)		Diện tích sử dụng đất (ha) (Nếu có)		Lĩnh vực đầu tư 
(1)		Công bố dự án 
(2)				Số lượng nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (Nếu áp dụng)		Số lượng nhà đầu tư nước ngoài nộp Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (nếu áp dụng)
		Số lượng nhà đầu tư đáp ứng Hồ sơ mời quan tâm (Nếu áp dụng)		Số lượng nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng Hồ sơ mời quan tâm (Nếu áp dụng)		Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 
(3)																Chấp thuận NĐT 
(4) 
		Chưa xác định hình thức LCNĐT		Số lượng nhà đầu tư mua/nhận HSMT		Số lượng nhà đầu tư nước ngoài mua/nhận HSMT		Số lượng nhà đầu tư nộp HSDT		Số lượng nhà đầu tư nước ngoài nộp HSDT		Số lượng dự án hủy thông báo mời quan tâm/thông báo mời thầu và dừng việc LCNĐT
(5)		Kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
(6)		Số lượng nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu		Thời điểm ký kết hợp đồng dự án		Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu 
(7)

												Thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư		Không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư										Đấu thầu rộng rãi				Đấu thầu hạn chế				Chỉ định nhà đầu tư				LCNĐT trong trường hợp đặc biệt

																								Trong nước		Quốc tế		Trong nước		Quốc tế		Trong nước		Quốc tế		Trong nước		Quốc tế

				1. Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập

		1		Dự án 1

		2		Dự án 2

				…

		Tổng		(số dự án)

				2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất

		1		Dự án 1

		2		Dự án 2

				…

		Tổng		(số dự án)



				Ghi chú:

				(1) Ghi lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực

				(2): Ghi "X" đối với trường hợp đã công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

				(3): Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng

				(4): Ghi "X" trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện của hồ sơ mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký 
nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu của hồ sơ mời quan tâm

				(5) Ghi số lượng dự án thuộc trường hợp chuyển tiếp phải hủy thông báo mời quan tâm/thông báo mời thầu và dừng việc lựa chọn nhà đầu tư

				(6): Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn

				(7): Ghi giá trị bằng tiền hoặc giá trị khác theo một trong các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương																																																		______, ngày____tháng____năm

																																																						Người báo cáo

																																																						   (tên, số điện thoại, địa chỉ email)



																																																												`
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